GIẢI THÍCH CÁCH GHI PHIẾU 01/DNVT; 02/CTVT
Phiếu 01/DNVT:  Áp dụng đối với các doanh nghiệp; Hợp tác xã vận tải.

Phiếu 02/CTVT: Áp dụng đối với các cơ sở SXKD vận tải cá thể.

Các phiếu phỏng vấn cần ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác mọi thông tin yêu cầu như tháng, năm báo cáo, ngày tháng lập biểu và những chỉ tiêu chuyên ngành. 

Nguyên tắc ghi:
·  Điều tra viên hoặc cơ sở sẽ ghi toàn bộ nội dung chỉ tiêu vào phiếu (trừ các ô mã hóa như mã địa chỉ, mã ngành hoạt động kinh doanh sẽ do cơ quan thống kê thống nhất ghi);
· Số liệu cần thu thập ở cả 3 lĩnh vực vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, dịch vụ hỗ trợ vận tải và bưu chính chuyển phát tại 2 thời kỳ số liệu chính thức tháng trước và ước tính số liệu tháng này dựa trên các biến động.

Các chỉ tiêu cụ thể:

Mục 1:  Tên doanh nghiệp/cơ sở: Ghi theo tên cơ sở đăng ký (theo con dấu), có thể ghi tắt những danh từ chung như “Công ty- Cty”, “Trách nhiệm hữu hạn – TNHH ”, “Cổ phần - CP”, “Hợp tác xã - HTX”… nhưng phải đảm bảo chính xác và rõ nghĩa.
Mục 2 : Địa chỉ liên hệ: Ghi rõ ràng đầy đủ từ số nhà, đường phố, xã, huyện, tỉnh/thành phố để dễ tìm. Đặc biệt cần ghi đủ số điện thoại để thuận lợi cho công tác điều tra thống kê.

Mục 3: Ngành vận tải: Điều tra viên cần ghi ngành kinh doanh vận tải của cơ sở đang hoạt động
Mã ngành do cơ quan thống kê ghi (sử dụng Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 6 tháng 7 năm 2018). Trường hợp đơn vị có cả hai hoạt động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa thì khi ghi mã ngành Cục Thống kê cấp tỉnh cần căn cứ xem đơn vị được chọn vào mẫu điều tra theo tiêu chuẩn mẫu của ngành nào thì ghi mã của ngành hoạt động đó.
Mục 4: Kết quả hoạt động kinh doanh: 
4.1. Doanh thu thuần hoạt động vận tải hành khách (hàng hóa, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải, và bưu chính chuyển phát)
- Doanh thu hoạt động vận tải hành khách là số tiền thu được của cơ sở kinh doanh sau khi thực hiện dịch vụ phục vụ hành khách đi lại (trong nước và ngoài nước);

- Doanh thu vận tải hàng hoá là số tiền thu được của các đơn vị kinh doanh sau khi thực hiện dịch vụ vận chuyển hàng hoá (trong nước và ngoài nước) của cơ sở;

- Doanh thu dịch vụ hỗ trợ cho vận tải là số tiền các cơ sở kinh doanh thu được do kết quả thực hiện các hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải, bao gồm:


+ Doanh thu dịch vụ bốc xếp là số tiền các cơ sở kinh doanh thu được từ hoạt động bốc xếp hàng hoá: như bốc xếp hàng hoá, hành lý của hành khách lên tầu, xe, xếp dỡ hàng hoá, hành lý cho tất cả các phương tiện vận tải;

  + Doanh thu dịch vụ kho bãi là số tiền các cơ sở kinh doanh thu được do thực hiện các hoạt động cho thuê kho bãi.
- Doanh thu bưu chính chuyển phát là tổng số tiền đã và sẽ thu về do việc cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát trong nước và quốc tế cho khách hàng
4.2. Khối lượng vận chuyển hành khách / hàng hóa
- Khối lượng hành khách vận chuyển:  Là số hành khách thực tế đã vận chuyển trong kỳ, bất kể độ dài quãng đường vận chuyển là bao nhiêu. Đơn vị tính là lượt hành khách.

- Khối lượng hàng hoá vận chuyển: Là khối lượng hàng hoá đã được vận chuyển trong kỳ, bất kể độ dài quãng đường vận chuyển là bao nhiêu. Đơn vị tính khối lượng hàng hoá vận chuyển là Tấn (T). Khối lượng hàng hoá vận chuyển được tính theo trọng lượng thực tế của hàng hoá vận chuyển (kể cả bao bì nếu có). Khối lượng hàng hoá vận chuyển chỉ được tính sau khi kết thúc quá trình vận chuyển, đã vận chuyển đến nơi giao nhận theo quy định trong hợp đồng vận chuyển và làm xong thủ tục thực tế xếp trên phương tiện để tính khối lượng hàng hoá vận chuyển. Đối với hàng hoá cồng kềnh vận chuyển bằng ô tô, trong điều kiện không thể cân đo trực tiếp được khối lượng thì qui ước tính bằng tỷ lệ trọng tải phương tiện hoặc tính theo thỏa thuận giữa chủ phương tiện và chủ hàng để tính  khối lượng hàng hoá thực tế. 
- Cách tính khi cơ sở không sẵn có số liệu:

+ Chỉ tiêu khối lượng hành khách vận chuyển căn cứ vào công suất vận tải của phương tiện, số chuyến vận chuyển trong tháng để tính toán
+ Chỉ tiêu khối lượng hàng hóa vận chuyển dựa vào trọng tải của xe, số chuyến vận chuyển trong tháng
4.3. Khối lượng luân chuyển hành khách / hàng hóa.

- Khối lượng hành khách luân chuyển: Là khối lượng vận tải hành khách tính theo cả hai yếu tố: khối lượng vận chuyển và cự ly (quãng đường) vận chuyển thực tế. Đơn vị tính là Hành khách – Kilômét (Hk.Km).
- Khối lượng hàng hóa luân chuyển: Là khối lượng vận tải hàng hóa tính theo cả hai yếu tố: Khối lượng hàng hoá vận chuyển và cự ly vận chuyển thực tế. Đơn vị tính là Tấn-Kilômet (T.Km).
- Cách tính khi cơ sở không sẵn có số liệu:

                                                                     Doanh thu vận chuyển hành khách

Khối lượng hành khách luân chuyển = 

                                                                     Giá cước vận chuyển hành khách

                                                                     Doanh thu vận chuyển hàng hóa
Khối lượng hàng hóa luân chuyển = 

                                                                     Giá cước vận chuyển hàng hóa

4.4. Đơn giá vận chuyển bình quân: Là giá trị bình quân mà bên thuê phương tiện phải trả cho 1 km vận chuyển cho các loại tuyến đường, tính chất dịch vụ, loại hành khách / hàng hóa… khác nhau.

4.5. Tổng số phương tiện vận tải đang hoạt động : Là tổng số phương tiện tham gia kinh doanh vận chuyển trong kỳ, không kể các xe chờ sửa chữa hoặc vì một lý do nào đó không tham gia hoạt động trong tháng.
4.6. Tổng trọng tải: Ghi tổng số ghế các phương tiện đối với vận chuyển hành khách. Ghi tổng số tấn các phương tiện đối với vận chuyển hàng hóa.
Mục 5: Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động vận tải: hoạt động vận tải trong kỳ của đơn vị bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào gây đột biến số liệu như thị trường kinh doanh, độ dài tuyến chính thay đổi, yếu tố thời tiết, cung cầu, mùa vụ vận tải…
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